
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Nguyên lý kế toán                                      - Mã học phần : 22004

2. Khoa phụ trách: Kế toán

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy:  

3.1. Họ và tên: Mai Bình Dương

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT:0978.505.911



email: maibinhduong2001@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán

3.2. Họ và tên: Lê Thị Bảo Như

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT: 0917.485.684




email: lebaonhu@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán

4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Những NLCB của CN Mác – Lê Nin, Toán cao cấp.
7. Mục tiêu của học phần:

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

· Về kiến thức: Học phần này mong muốn sinh viên:

1. Biết những đặc điểm, vai trò của kế toán, các lĩnh vực của kế toán, các khung pháp lý cơ bản liên quan đến kế toán…

2. Hiểu và phân biệt được một số nội dung cơ bản nhất của kế toán: các giả định và nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận; các khái niệm liên quan đến phương trình kế toán như là tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận…; khái niệm và đặc điểm của nghiệp vụ kinh tế; nội dung của Báo cáo tài chính; các phương pháp kế toán như là tài khoản, sổ kế toán, nguyên tắc ghi sổ kép, phương pháp tính giá, phương pháp kế toán hàng tồn kho,…

3. Vận dụng các kiến thức chung cơ bản của kế toán như đã nêu ở trên vào việc thực hiện quy trình kế toán bao gồm các bước theo trình tự: phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế, thực hiện kế toán điều chỉnh, thực hiện khóa sổ, lập Bảng cân đối số phát sinh và lập Báo cáo tài chính; thực hiện kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định lợi nhuận.
4. Biết thêm các kiến thức mở rộng như là cách phân tích tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, cách so sánh tình hình đó qua các năm và cách so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau. 

· Về kỹ năng: Học phần này kỳ vọng sinh viên đạt được các kỹ năng:

5. Vận dụng kiến thức để thực hiện chu trình kế toán hoàn chỉnh trong thực tế ở mức độ thông tin đơn giản và cơ bản.

6. Tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để tự giải quyết các vấn đề.
7. Hợp tác, giao tiếp tốt và có khả năng quản lý nhóm làm việc;

8. Lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho bản thân và cho công việc.

· Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
9. Học phần này kỳ vọng sinh viên sau khi hoàn thành sẽ có được thái độ yêu thích môn học; hình thành được khả năng tự học, tự nghiên cứu; biết đặt mục tiêu và kế hoạch cho bản thân trong công việc và cuộc sống; có thái độ tích cực, kỷ luật trong công việc để thích nghi trong môi trường tổ chức mới và nâng cao hiệu quả trong công việc.
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản để thực hiện công việc kế toán một cách có hệ thống, đọc hiểu thông tin trên Báo cáo tài chính cơ bản và tính hữu dụng của thông tin đó trong việc ra quyết định kinh doanh. Từng bước trong một chu trình kế toán được sắp xếp theo trình tự từng chương có tính liên kết giúp sinh viên nắm rõ công việc kế toán. Trong đó, sinh viên được giới thiệu bản chất và đối tượng kế toán, các khái niệm và phương pháp kế toán cơ bản như “Báo cáo tài chính”, “phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế”, “ kế toán điều chỉnh”, “ khóa sổ”, “bảng cân đối số phát sinh”, “lợi nhuận”, “phương pháp kế toán hàng tồn kho”… Từ các khái niệm và phương pháp kế toán đã được học, sinh viên có thể hệ thống thành các kỹ năng nâng cao hơn như thực hiện quy trình kế toán hoàn chỉnh: phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế, thực hiện bút toán điều chỉnh, thực hiện khóa sổ các tài khoản kế toán, lập bảng cân đối số phát sinh và lập Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán). Sinh viên được khuyến khích vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn như phân tích tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có công bố Báo cáo tài chính trên các phương tiện thông tin qua từng năm.
9.2. Nội dung học phần

Chương I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN 

(8 giờ lên lớp và 16 giờ tự học có hướng dẫn ngoài lớp)

1.1. Bản chất của kế toán 

1.1.1. Chức năng của kế toán

1.1.2. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

1.1.3. Các lĩnh vực của kế toán

1.1.4. Các yêu cầu cơ bản của kế toán

1.1.5. Môi trường pháp lý về kế toán

1.1.6. Đạo đức nghề nghiệp

1.2. Đối tượng đo lường của kế toán

1.2.1. Phương trình kế toán

1.2.2. Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế đến phương trình kế toán
CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(10 giờ lên lớp, 2 giờ tự học có hướng dẫn tại lớp và 18 giờ tự học có hướng dẫn ngoài lớp)

2.1. Những vấn đề chung về Báo cáo tài chính
2.1.1. Các thuật ngữ kế toán

2.1.2. Mục tiêu của Báo cáo tài chính

2.1.3. Hệ thống Báo cáo tài chính

2.1.4. Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản

2.2. Bảng cân đối kế toán 

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2.4. Mối quan hệ của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán
CHƯƠNG 3: CHU TRÌNH KẾ TOÁN – PHÂN TÍCH & GHI NHẬN NGHIỆP VỤ KINH TẾ 

(7 giờ lên lớp, 1 giờ tự học có hướng dẫn tại lớp và 13 giờ tự học có hướng dẫn ngoài lớp)

1.1. Nhận diện và phân tích nghiệp vụ kinh tế

1.1.1. Chứng từ kế toán

1.1.2. Tài khoản kế toán

1.1.3. Quy luật Nợ - Có

1.1.4. Cách nhận diện và phân tích nghiệp vụ kinh tế

1.2. Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế

1.2.1. Nguyên tắc ghi sổ kép

1.2.2. Quy ước định khoản nghiệp vụ kinh tế

1.2.3. Cách ghi nhận nghiệp vụ kinh tế

CHƯƠNG 4: CHU TRÌNH KẾ TOÁN – KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH 

(8 giờ lên lớp, 4 giờ tự học có hướng dẫn tại lớp và 12 giờ tự học có hướng dẫn ngoài lớp)

4.1. Xác định thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế và lập Báo cáo tài chính

4.1.1. Giả định kỳ kế toán

4.1.2. Kế toán trên cơ sở tiền mặt và kế toán trên cơ sở dồn tích

4.1.3. Ghi nhận doanh thu và chi phí

4.2. Bút toán điều chỉnh (8T)

4.2.1. Loại 1: Điều chỉnh Chi phí trả trước

4.2.2. Loại 2: Điều chỉnh Doanh thu chưa thực hiện

4.2.3. Loại 3: Điều chỉnh Chi phí chưa thanh toán và chưa ghi nhận (Chi phí phải trả)

4.2.4. Loại 4: Điều chỉnh Doanh thi chưa thu tiền và chưa ghi nhận.
CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH KẾ TOÁN – HOÀN THÀNH CHU TRÌNH KẾ TOÁN

(4 giờ lên lớp, 4 giờ tự học có hướng dẫn tại lớp và 4 giờ tự học có hướng dẫn ngoài lớp)

5.1. Khóa sổ kế toán

5.1.1. Khóa sổ tài khoản tạm thời

5.1.2. Khóa sổ tài khoản thường xuyên

5.2. Lập Bảng cân đối số phát sinh

5.3. Lập Báo cáo tài chính
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN LỢI NHUẬN 

(8 giờ lên lớp, 4 giờ tự học có hướng dẫn tại lớp và 12 giờ tự học có hướng dẫn ngoài lớp)

6.1. Giới thiệu về lợi nhuận 

6.2. Kế toán doanh thu và thu nhập 

6.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính

6.2.3. Thu nhập khác

6.3. Kế toán chi phí 

6.3.1. Giá vốn hàng bán 

6.3.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

6.3.3. Chi phí tài chính 

6.3.4. Kế toán chi phí khác

6.4. Kế toán xác định lợi nhuận 

10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

a) Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

b) Tham dự tối thiểu 70% thời gian lên lớp

c) Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học

d) Đọc tài liệu trước mỗi buổi học 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Thành phần
	Hình thức đánh giá
	Tỷ trọng trong thành phần
	Tỉ trọng trong học phần
	Thời điểm đánh giá

	Quá trình
	- Bài tập nhóm

- Bài tập về nhà

- Bài kiểm tra cuối chương


	30 %

30 %

40 %

100%
	10%
	Mỗi chương

	Giữa kỳ
	- Tự luận

- Trắc nghiệm


	70 %

30 %

100%
	30%
	- Tuần …

- Buổi thứ …

	Cuối kỳ
	- Trắc nghiệm


	100 %
	60%
	- Theo lịch của khoa

	Cộng
	100%
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12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:

· Tài liệu Nguyên lý kế toán, Bộ môn Nguyên Lý Kế toán, Khoa Tài Chính – Kế Toán, trường ĐH Phan Thiết (Gồm: Slide bài giảng, bài đọc lý thuyết, bài tập)
12.2 Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình: Fundamental Accounting Principles, 20th Edition, Wild, Lason, Chiappetta. 

· Luật kế toán Việt Nam (có hiệu lực từ 01/01/2004); 

· Các chuẩn mực kế toán Việt Nam; Các thông tư, nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan đến tài chính kế toán.

12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Tiếng Việt: 
http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn
http://www.vacpa.org.vn/

· Tiếng Anh: 
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073379549/information_center_view0/
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

	Buổi

(4 giờ/ buổi)
	Hình thức dạy – học
	Nội dung dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	
	
	
	
	Trong giờ học
	Sau giờ học (tự học theo hướng dẫn)

	1
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 1

 1.1, 1.2.1
	- Giới thiệu môn học

- Thuyết giảng nội dung bài học 

- Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận

- Làm bài tập A.1.4
	- Đọc tài liệu: 

+ Slide 1 - 23

+ Bài đọc tr.1-18

- Làm bài tập: A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.5

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Mục 1.2.2

- Đọc tài liệu:

+ Slide 24 - 32

+ tr.19 – 24

	2
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 1 

Mục 1.2.2
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

- Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận

- Làm bài tập A.1.6, B.1.4
	- Đọc bài vận dụng 1

- Làm bài tập B.1.3

- Bài tập nhóm: B1.1.2, B.1.5

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Mục 2.1, 2.2
- Đọc tài liệu:

+ Slide 33 - 50

+ Bài đọc tr. 30 - 41

	3
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 2

2.1, 2.2
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

-  Hướng dẫn bài tập
	- Làm bài kiểm tra số 1

- Thảo luận 

- Làm bài tập A.2.2
	- Làm bài tập: A.2.1, A.2.5

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Mục 2.2, 2.3:

- Đọc tài liệu:

+ Slide 51 - 58

+ Bài đọc tr. 42 – 46

	4
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 2

 2.2, 2.3
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

-  Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận

- Làm bài tập A.2.3, A.2.4, A.2.6
	- Đọc bài vận dụng 2.1, 2.2

- Làm bài tập: B.2.2, B.2.3

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Mục 2.4:

- Đọc tài liệu:

+ Slide 51 - 58

+ Bài đọc tr. 46 – 49

	5
	GV lên lớp giảng (2 giờ)
	Chương 2

 Mục 2.4
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

-  Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận
	- Làm bài tập: B.2.4, B.2.7

- Làm bài tập nhóm: B.2.1, B.2.5, B.2.6, B.2.8

	
	GV HD SV tự học tại lớp (2 giờ)
	Chương 2 
	- Sửa bài tập A2.7, A.2.8
	- Làm bài tập theo hướng dẫn của giảng viên

- Làm bài kiểm tra số 2
	Chuẩn bị bài mới:

Chương 3: Mục 3.1:

- Đọc tài liệu:

+ Slide 59 - 72

+ Bài đọc tr. 58 – 68

	6
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 3

Mục 3.1
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

-  Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận

- Làm bài tập A3.2, A.3.3
	- Làm bài tập: A.3.1, A.3.4, B.3.1, B.3.2, B.3.3

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Chương 3: Mục 3.2:

- Đọc tài liệu:

+ Slide 73 - 82

+ Bài đọc tr. 68 – 77

	7
	GV lên lớp giảng (3 giờ)


	Chương 3 

Mục 3.2
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

- Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận
	- Làm bài tập: A.3.5, B.3.4

- Làm bài tập nhóm: B.3.5, B.3.6

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Chương 4: Mục 4.1, 4.2.1:

- Đọc tài liệu:

+ Slide 83 - 104

+ Bài đọc tr. 85 – 95

	
	GV HD SV tự học tại lớp (1 giờ)
	Chương 3
	- Sửa bài tập A.3.6, A.3.7
	- Làm bài tập theo hướng dẫn của GV
	

	8
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 4 

Mục 4.1; 4.2.1
	- Thuyết giảng nội dung bài học 
	- Làm bài kiểm tra số 3
- Thảo luận


	Xem lại các ví dụ đã học trong buổi học

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Mục 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4:

- Đọc tài liệu:

+ Slide 105 - 116

+ Bài đọc tr. 96 -105

	9
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 4

 Mục 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

- Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận

- Làm bài tập: A.4.1, A.4.2, A.4.3
	- Đọc bài vận dụng 4

- Làm bài tập: A.4.5, A.4.6, B.4.1

	10
	GV HD SV tự học tại lớp (4 giờ)
	Chương 4
	- Hướng dẫn bài tập: A.4.4, A.4.7, B.4.3
	- Làm bài tập theo hướng dẫn của GV


	- Làm bài tập: B.4.2, B.4.4

- Làm bài tập nhóm: B.4.5

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Chương 5

- Đọc tài liệu:

+ Slide 117 - 127

+ Bài đọc tr. 114 - 125

	11
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 5
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

- Hướng dẫn bài tập
	- Làm bài kiểm tra số 4

- Thảo luận

- Làm bài tập: Bài A.5.1, A.5.4
	- Đọc bài vận dụng 5

- Làm bài tập: A.5.2, A.5.3

	12
	GV HD SV tự học tại lớp 

(4 giờ)
	Chương 5
	- Sửa bài tập A5.2, A.5.3, A.5.5
	- Làm bài tập theo hướng dẫn của giảng viên


	- Làm bài tập: B.5.1, B.5.2, B.5.3

- Làm bài tập nhóm: B.5.5, B.5.4

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Chương 6: 6.1, 6.2, 6.3.1

- Đọc tài liệu:

+ Slide 128 - 144

+ Bài đọc tr. 134 - 150

	13
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 6

6.1, 6.2, 6.3.1
	- Thuyết giảng nội dung bài học 

- Hướng dẫn bài tập
	- Làm bài kiểm tra số 5

- Thảo luận

- Làm bài tập: A.6.1, A.6.2, A6.3, A6.4
	Xem lại các bài tập đã sửa trên lớp 

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị bài mới:

Chương 6: 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4

- Đọc tài liệu:

+ Slide 145 – 169

+ Bài đọc tr. 151 – 166

	14
	GV lên lớp giảng (4 giờ)
	Chương 6

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Hướng dẫn bài tập
	- Thảo luận 

- Làm bài tập: A.6.5, A.6.6, A.6.7, A.6.8
	- Đọc bài vận dụng 6

- Làm bài tập: B.6.1, B.6.2, B.6.3, B.6.5, B.6.4

	15
	GV HD SV tự học tại lớp 

(4 giờ)
	Chương 6


	-  Sửa bài tập A6.9, A6.10

- Ôn tập
	- Làm bài tập theo hướng dẫn của giảng viên

- Làm bài kiểm tra số 6
	- Làm bài tập nhóm: B.6.6, B.6.7

- Ôn thi


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 

· Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
· Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm (không được sử dụng tài liệu)
Bình Thuận, ngày      tháng      năm 









  Trưởng khoa
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